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HỆ THỐNG KHÓA
CAO CẤP

High-class locking system
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KHÓA ĐỒNGsecurity experts for you
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Hoàn thiện: mạ vàng 24K

Thân khóa inox 8535

Tay ốp đồng đặc

Củ chìa đồng: 1 đầu chìa, 2 đầu chìa

KHÓA ĐỒNG MẠ VÀNG 24K TAY LƯỢN ĐA ĐIỂM HỆ XINGFA MODEL: L526

Hoàn thiện: mạ vàng 24K

Thân khóa inox 8535

Tay ốp đồng đặc

Củ chìa đồng: 1 đầu chìa, 2 đầu chìa

KHÓA ĐỒNG MẠ VÀNG 24K TAY LƯỢN ĐA ĐIỂM HỆ A55 MODEL: L526
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KHÓA ĐỒNGsecurity experts for you

Hoàn thiện: mạ vàng 24K

Thân khóa inox 8535

Tay ốp đồng đặc

Củ chìa đồng: 1 đầu chìa, 2 đầu chìa

KHÓA ĐỒNG MẠ VÀNG 24K TAY LƯỢN HỆ XINGFA MODEL: L526

Hoàn thiện: mạ vàng 24K

Thân khóa inox 8535

Tay ốp đồng đặc

Củ chìa đồng: 1 đầu chìa, 2 đầu chìa

KHÓA ĐỒNG MẠ VÀNG 24K TAY LƯỢN HỆ A55 MODEL: L526
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KHÓA ĐỒNGsecurity experts for you
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Hoàn thiện: màu cafe

Thân khóa inox 8535

Tay ốp đồng đặc

Củ chìa đồng: 1 đầu chìa, 2 đầu chìa

KHÓA ĐỒNG CAFE TAY LƯỢN ĐA ĐIỂM HỆ XINGFA MODEL: L576

Hoàn thiện: màu cafe

Thân khóa inox 8535

Tay ốp đồng đặc

Củ chìa đồng: 1 đầu chìa, 2 đầu chìa

KHÓA ĐỒNG CAFE TAY LƯỢN ĐA ĐIỂM HỆ A55 MODEL: L576
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KHÓA ĐỒNGsecurity experts for you
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Hoàn thiện: màu cafe

Thân khóa inox 8535

Tay ốp đồng đặc

Củ chìa đồng: 1 đầu chìa, 2 đầu chìa

KHÓA ĐỒNG CAFE TAY LƯỢN HỆ XINGFA MODEL: L576

Hoàn thiện: màu cafe

Thân khóa inox 8535

Tay ốp đồng đặc

Củ chìa đồng: 1 đầu chìa, 2 đầu chìa

KHÓA ĐỒNG CAFE TAY LƯỢN HỆ A55 MODEL: L576



KHÓA INOXsecurity experts for you
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Hoàn thiện: xước mờ

Thân khóa inox 8530

Tay ốp inox 304

Củ chìa đồng: 1 đầu chìa, 2 đầu chìa

KHÓA INOX ĐA ĐIỂM TAY THẲNG HỆ XINGFA MODEL: L301

Hoàn thiện: xước mờ

Thân khóa inox 8530

Tay ốp inox 304

Củ chìa đồng: 1 đầu chìa, 2 đầu chìa

KHÓA INOX ĐA ĐIỂM TAY THẲNG HỆ A55 MODEL: L301
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KHÓA INOXsecurity experts for you
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Hoàn thiện: xước mờ

Thân khóa inox 8530

Tay ốp inox 304

Củ chìa đồng: 1 đầu chìa, 2 đầu chìa

KHÓA INOX TAY THẲNG HỆ XINGFA MODEL: L301

Hoàn thiện: xước mờ

Thân khóa inox 8530

Tay ốp inox 304

Củ chìa đồng: 1 đầu chìa, 2 đầu chìa

KHÓA INOX TAY THẲNG HỆ A55 MODEL: L301
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Hoàn thiện: xước mờ

Thân khóa inox 8530

Tay ốp inox 304

Củ chìa đồng: 1 đầu chìa, 2 đầu chìa

KHÓA INOX ĐA ĐIỂM TAY CONG HỆ XINGFA MODEL: L302

Hoàn thiện: xước mờ

Thân khóa inox 8530

Tay ốp inox 304

Củ chìa đồng: 1 đầu chìa, 2 đầu chìa

KHÓA INOX ĐA ĐIỂM TAY CONG HỆ A55 MODEL: L302

KHÓA INOXsecurity experts for you
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Thân khóa inox 8530

KHÓA INOX TAY CONG HỆ XINGFA

Tay ốp inox 304

Củ chìa đồng: 1 đầu chìa, 2 đầu chìa

MODEL: L302

MODEL: L322

Thân khóa inox 8530

KHÓA INOX TAY CONG HỆ A55

Tay ốp inox 304

Củ chìa đồng: 1 đầu chìa, 2 đầu chìa
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KHÓA INOXsecurity experts for you

MODEL: L302

MODEL: L322
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KHÓA INOXsecurity experts for you

Hoàn thiện: xước mờ

Thân khóa inox 8530

Tay ốp inox 304

Củ chìa đồng: 1 đầu chìa, 2 đầu chìa

KHÓA INOX ĐA ĐIỂM TAY LƯỢN HỆ XINGFA MODEL: L303

Hoàn thiện: xước mờ

Thân khóa inox 8530

Tay ốp inox 304

Củ chìa đồng: 1 đầu chìa, 2 đầu chìa

KHÓA INOX ĐA ĐIỂM TAY LƯỢN HỆ A55 MODEL: L303
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Thân khóa inox 8530

KHÓA INOX TAY LƯỢN HỆ XINGFA
Tay ốp inox 304

Củ chìa đồng: 1 đầu chìa, 2 đầu chìa

KHÓA INOXsecurity experts for you

MODEL: L303

MODEL: L323

MODEL: L303

MODEL: L323

Thân khóa inox 8530

KHÓA INOX TAY LƯỢN HỆ A55
Tay ốp inox 304

Củ chìa đồng: 1 đầu chìa, 2 đầu chìa
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Thân khóa inox 8530

KHÓA ĐA ĐIỂM HỆ XINGFA
Tay hợp kim nhôm

Củ chìa đồng: 1 đầu chìa, 2 đầu chìa

MODEL: L632

MODEL: L642

MODEL: L652

Thân khóa inox 8530

KHÓA ĐA ĐIỂM HỆ A55
Tay hợp kim nhôm

Củ chìa đồng: 1 đầu chìa, 2 đầu chìa

MODEL: L632

MODEL: L642

MODEL: L652

KHÓA HỢP KIMsecurity experts for you
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Thân khóa inox 8530

KHÓA HỢP KIM TAY THẲNG HỆ XINGFA
Tay hợp kim nhôm

Củ chìa đồng: 1 đầu chìa, 2 đầu chìa

MODEL: L631

MODEL: L641

MODEL: L651

Thân khóa inox 8530

KHÓA HỢP KIM TAY THẲNG HỆ A55
Tay hợp kim nhôm

Củ chìa đồng: 1 đầu chìa, 2 đầu chìa

MODEL: L631

MODEL: L641

MODEL: L651
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KHÓA HỢP KIMsecurity experts for you



Thân khóa inox 8530

KHÓA HỢP KIM TAY CONG HỆ XINGFA

Tay hợp kim nhôm

Củ chìa đồng: 1 đầu chìa, 2 đầu chìa

MODEL: L632

MODEL: L642

MODEL: L652

Thân khóa inox 8530

KHÓA HỢP KIM TAY CONG HỆ A55

Tay hợp kim nhôm

Củ chìa đồng: 1 đầu chìa, 2 đầu chìa

MODEL: L632

MODEL: L642

MODEL: L652

15

29

2080

32
,6

5

80

26
0

Ø5x2holes

 2
10

18 45

2,3

17
5

14

33

22
0

63

10

Ø5x2holes

19
2

79

15

Ø16

9,7

70

32
,5

29

20
90

12

Ø16

9,770

32
,5

26
0

Ø5x2holes

 2
10

18 45

2,3

17
5

14

33

22
0

63

10

Ø5x2holes

19
2

79

www.sevendays.vn

KHÓA HỢP KIMsecurity experts for you
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Thân khóa inox 8530

KHÓA HỢP KIM TAY CONG HỆ XINGFA

Tay hợp kim nhôm

Củ chìa đồng: 1 đầu chìa, 2 đầu chìa

MODEL: L632

MODEL: L642

MODEL: L652

Thân khóa inox 8530

KHÓA HỢP KIM TAY CONG HỆ A55

Tay hợp kim nhôm

Củ chìa đồng: 1 đầu chìa, 2 đầu chìa

MODEL: L632

MODEL: L642

MODEL: L652

15

29

2080

32
,6

5

80

26
0

Ø5x2holes

 2
10

18 45

2,3

17
5

14

33

22
0

63

10

Ø5x2holes

19
2

79

15

Ø16

9,7

70

32
,5

29

20
90

12

Ø16

9,770

32
,5

26
0

Ø5x2holes

 2
10

18 45

2,3

17
5

14

33

22
0

63

10

Ø5x2holes

19
2

79

www.sevendays.vn

KHÓA HỢP KIMsecurity experts for you
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KHÓA CHỮ Dsecurity experts for you
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Hoàn thiện: sơn màu

Chất liệu: phôi thép Posco

Ứng dụng: cửa lùa

KHÓA CHỮ D LD



19 CÔNG TY CỔ PHẦN SEVENDAYS www.sevendays.vn Hotline: 1900 0369/ 0915 18 2626

TÊN

CHẤT LIỆU

Thép 1
2201

304
430

3
4
5
6

Inox

Đồng
Hợp kim

Xước
Bóng

Mạ vàng
Đen

Trắng
Ghi
Rêu

Khác
Xingfa

A55
Gỗ
A1
A2
XT
XN
X2

Đơn điểm
Đa điểm
Thân 30
Thân 35

Tay thẳng, ốp vuông
Tay cong, ốp vuông
Tay lượn, ốp vuông

Tay thẳng, ốp lá
Tay dẹt, ốp vuông

Khóa L

MÀU SẮC

HỆ NHÔM

LOẠI CỦ

LOẠI THÂN

KIỂU DÁNG TAY, ỐP

0
1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
1

1
2
3
5

1
2
3
4
5

2
1
3
2

MÃ CỦA BỘ KHÓA LÀ MỘT DÃY SỐ GỒM 8 KÝ TỰ ĐƯỢC CHIA THÀNH 2 PHẦN BỞI DẤU GẠCH NGANG

Phân tích ý nghĩa như sau:

L
5
1
1
1
1
5
1

Viết tắt tên: Khóa
Chất liệu
Màu sắc

Kiểu dáng tay, ốp
Loại củ

Loại thân
Kích thước thân

Hệ nhôm

Ví dụ: L511-1151

QUY ƯỚC MỘT SỐ THÔNG TIN CỦA BỘ KHÓAsecurity experts for you



 

BÊN NGOÀI

BÊN TRONG

CỬA ĐI MỘT CÁNH MỞ NGOÀI XINGFA01

PHỤ KIỆN TƯƠNG THÍCH THEO BỘ

STT

01 L632-1223

H113-391

Khóa đa điểm sơn đen

Bản lề cối 3D 19 sơn đen

Chú thích: Có thể thay thế phụ kiện khác tương thích

01

0302

Mã sản phẩm Mô tả Số lượng
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CHI TIẾT KẾT CẤU CỬA ĐIsecurity experts for you

22
00

KT
C 

21
52

7.5

KTC 819

900

671

19
53

4.54.5

BÊ
N

 N
G

O
ÀI

BÊ
N

 T
R

O
N

G



BÊN NGOÀI

BÊN TRONG

CỬA ĐI HAI CÁNH MỞ NGOÀI XINGFA02

PHỤ KIỆN TƯƠNG THÍCH THEO BỘ

STT

01 L632-1223

H213-391

LA62-355

Khóa đa điểm sơn đen

Bản lề lá 3D 19 sơn đen

Bộ chốt rút dài 550 sơn đen

Chú thích: Có thể thay thế phụ kiện khác tương thích 

01

06

02

02

03

Mã sản phẩm Mô tả Số lượng
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CHI TIẾT KẾT CẤU CỬA ĐIsecurity experts for you
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CỬA ĐI BỐN CÁNH MỞ NGOÀI XINGFA03

Chú thích: Có thể thay thế phụ kiện khác tương thích 

PHỤ KIỆN TƯƠNG THÍCH THEO BỘ

STT

01 L632-1223

H113-391

LA62-355

Khóa đa điểm sơn đen

Bản lề cối 3D 19 sơn đen

Bộ chốt rút dài 550 sơn đen

01

12

06

02

03

Mã sản phẩm Mô tả Số lượng
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CHI TIẾT KẾT CẤU CỬA ĐIsecurity experts for you

BÊN NGOÀI

BÊN TRONG

23
00
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C 

22
51

8

2800

KTC 676.2KTC 676.3KTC 676.2 KTC 676.3

4 4 4528.2
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52
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CỬA ĐI BA CÁNH MỞ TRƯỢT02

Chú thích: Có thể thay thế phụ kiện khác tương thích 

PHỤ KIỆN TƯƠNG THÍCH THEO BỘ

STT

01
L632-1223

LD433

Khóa đa điểm sơn đen

hoặc khóa chữ D
01

H213-391

B212-003

Bản lề lá 3D 19 sơn đen

Bánh xe đôi

06

06

02

03

Mã sản phẩm Mô tả Số lượng
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CHI TIẾT KẾT CẤU CỬA ĐIsecurity experts for you

KTC 909.1 KTC 909 KTC 909

2832

26
57

25
66

KT
C 

25
52

BÊN NGOÀI

BÊN  TRONG
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  T
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7

24
39
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CHI TIẾT KẾT CẤU CỬA ĐIsecurity experts for you



security experts for you

Sevendays Premium Hinge Template

MẪU BẢN LỀ CAO CẤP
SEVENDAYS
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MODEL: H213-391

MODEL: H213-491

MODEL: H213-591

MODEL: H213-3911

MODEL: H213-4911

MODEL: H213-5911

3-M6 (chỉnh

khe hở)

3-M6 (chỉnh

khe hở)

BẢN LỀ HỆ XINGFAsecurity experts for you

Hoàn thiện: sơn màu

Chất liệu: phôi thép Posco

Ứng dụng: cửa đi hệ xingfa

Tải trọng NSX: 50kg/ cánh

BẢN LỀ LÁ 3D 19 H213

Hoàn thiện: sơn màu

Chất liệu: phôi thép Posco

Ứng dụng: cửa đi hệ xingfa

Tải trọng NSX: 50kg/ cánh

BẢN LỀ LÁ 3D 19 NỐI CÁNH H213
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MODEL: H113-391 (L,R)

MODEL: H113-491 (L,R)

MODEL: H113-591 (L,R)

MODEL: H133-391 (L,R)

MODEL: H133-491 (L,R)

MODEL: H133-591 (L,R)

MODEL: H133-091 (L,R)

MODEL: H133-291 (L,R)

15
3

 Ø8

4335

31
11,5

 6
2

Ø5,5 x 5 holes

43

30

11 62

42

 1
3

 1
8

 58

Ø19

15
3

 Ø8
4335

31
11,5

 6
2

Ø5,5 x 5 holes

43

30

11 62

42

 1
3

 1
8

 58

Ø19

BẢN LỀ HỆ XINGFAsecurity experts for you

Hoàn thiện: sơn màu

Chất liệu: phôi thép Posco

Ứng dụng: cửa đi hệ xingfa

Tải trọng NSX: 50kg/ cánh, có phân vế

BẢN LỀ CỐI 3D 19 H113

Hoàn thiện: xước mờ

Chất liệu: inox 304

Ứng dụng: cửa đi hệ xingfa

Tải trọng NSX: 50kg/ cánh, có phân vế

BẢN LỀ CỐI 3D 19 INOX H133



MODEL: H113-3911 (L,R)

MODEL: H113-4911 (L,R)

MODEL: H113-5911 (L,R)

MODEL: H133-3911 (L,R)

MODEL: H133-4911 (L,R)

MODEL: H133-5911 (L,R)

MODEL: H133-0911 (L,R)

MODEL: H133-2911 (L,R)

15
3

 Ø8

4335

31
11,5

 6
2

Ø5,5 x 5 holes

43

30

11 62

42

 1
3

 1
8

 58

Ø19

15
3

 Ø8
4335

31
11,5

 6
2

Ø5,5 x 5 holes

43

30

11 62

42

 1
3

 1
8

 58

Ø19

BẢN LỀ HỆ XINGFAsecurity experts for you

Hoàn thiện: sơn màu

Chất liệu: phôi thép Posco

Ứng dụng: cửa đi hệ xingfa

Tải trọng NSX: 50kg/ cánh, có phân vế

BẢN LỀ CỐI NỐI CÁNH 3D 19 H113

Hoàn thiện: xước mờ

Chất liệu: inox 304

Ứng dụng: cửa đi hệ xingfa

Tải trọng NSX: 50kg/ cánh, có phân vế

BẢN LỀ CỐI NỐI CÁNH 3D 19 INOX H133
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MODEL: H113-351 (L,R)

MODEL: H113-451 (L,R)

MODEL: H113-551 (L,R)

MODEL: H133-351 (L,R)

MODEL: H133-451 (L,R)

MODEL: H133-551 (L,R)

MODEL: H133-051 (L,R)

MODEL: H133-251 (L,R)

 1
32

 5
4

 5
4

3630

11,5
28,5

 Ø8x2holesØ5x2holes

Ø8x2holes

30 36

Ø15,5

 1
8,

5
 1

2,
5

 47
 57

M6

 1
32

 5
4

 5
4

3630

11,5
28,5

 Ø8x2holesØ5x2holes

Ø8x2holes

30 36

Ø15,5

 1
8,

5
 1

2,
5

 47
 57

M6

BẢN LỀ HỆ XINGFAsecurity experts for you

Hoàn thiện: sơn màu

Chất liệu: phôi thép Posco

Ứng dụng: cửa sổ hệ xingfa

Tải trọng NSX: 30kg/ cánh, có phân vế

BẢN LỀ CỐI 3D 15 H113

Hoàn thiện: xước mờ

Chất liệu: inox 304

Ứng dụng: cửa sổ hệ xingfa

Tải trọng NSX: 30kg/ cánh, có phân vế

BẢN LỀ CỐI 3D 15 INOX H133
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MODEL: H113-392 (L,R)

MODEL: H113-492 (L,R)

MODEL: H113-592 (L,R)

MODEL: H133-392 (L,R)

MODEL: H133-492 (L,R)

MODEL: H133-592 (L,R)

MODEL: H133-092 (L,R)

MODEL: H133-292 (L,R)

15
3

Ø7,5x2holes

42

Ø5,5

 6
2

62

Ø8

12

43

M6

Ø5,5

35
,5

9,5

23

Ø19

18
,3

5

13
,3

5

 48,5

 45,5

15
3

Ø7,5x2holes
42

Ø5,5
 6

2
62

Ø8

12
43

M6

Ø5,5

35
,5

9,5

23

Ø19

18
,3

5

13
,3

5

 48,5

 45,5

BẢN LỀ HỆ A55security experts for you

Hoàn thiện: sơn màu

Chất liệu: phôi thép Posco

Ứng dụng: cửa đi, cửa sổ hệ A55

Tải trọng NSX: 50kg/ cánh, có phân vế

BẢN LỀ CỐI 3D 19 H113

Hoàn thiện: xước mờ

Chất liệu: inox 304

Ứng dụng: cửa đi, cửa sổ hệ A55

Tải trọng NSX: 50kg/ cánh, có phân vế

BẢN LỀ CỐI 3D 19 INOX H133
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MODEL: H113-352 (L,R)

MODEL: H113-452 (L,R)

MODEL: H113-552 (L,R)

MODEL: H133-352 (L,R)

MODEL: H133-452 (L,R)

MODEL: H133-552 (L,R)

MODEL: H133-052 (L,R)

MODEL: H133-252 (L,R) 
 Ø15

 46.5

 44

18
,5

12
,5

 1
31

 5
4

 5
4

Ø7,5x2holes

36

Ø6

12

36

M6

30

Ø5,5
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Ø7,5x2holes

 Ø15
 46.5
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 1
31

 5
4
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4

Ø7,5x2holes

36

Ø6

12

36
M6

30
Ø5,5

22,5
9,5

Ø7,5x2holes

BẢN LỀ HỆ A55security experts for you

Hoàn thiện: sơn màu

Chất liệu: phôi thép Posco

Ứng dụng: cửa đi, cửa sổ hệ A55

Tải trọng NSX: 30kg/ cánh, có phân vế

BẢN LỀ CỐI 3D 15 H113

MODEL: H213-392

MODEL: H213-492

MODEL: H213-592

Hoàn thiện: sơn màu

Chất liệu: phôi thép Posco

Ứng dụng: cửa đi hệ A55

Tải trọng NSX: 50kg/ cánh

BẢN LỀ LÁ 3D 19 H213

Hoàn thiện: xước mờ

Chất liệu: inox 304

Ứng dụng: cửa đi, cửa sổ hệ A55

Tải trọng NSX: 30kg/ cánh, có phân vế

BẢN LỀ CỐI 3D 15 INOX H133
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3-M6 (chỉnh

khe hở)
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TÊN

CHẤT LIỆU

Thép
Bản lề lá

Bản lề cối
H2
H1

1
2201

304
430

3
4
5
6

Inox

Đồng
Hợp kim

Xước
Bóng

Mạ vàng
Đen

Trắng
Ghi
Rêu

Khác

MÀU SẮC

ĐƯỜNG KÍNH BẢN LỀ

0
1
2
3
4
5
6
7

5
6
9

15
16
19

ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU CHỈNH
1
2
3

1D
2D
3D

Xingfa
A55
Gỗ

HỆ NHÔM
1
2
3

Quy ước chủng loại bản lề
Chất liệu bản lề

Cơ cấu điều chỉnh
Màu sắc

Đường kính bản lề
Hệ nhôm

Bản lề nối cánh
Vế bản lề (L-Trái, R-Phải)

Hai số đầu
Số thứ 3
Số thứ 4
Số thứ 5
Số thứ 6
Số thứ 7
Số thứ 8
Số thứ 9

H1
3
3
0
9
1
1
1

MÃ CỦA BẢN LỀ LÀ MỘT DÃY SỐ GỒM 8 (9) CHỮ SỐ ĐƯỢC CHIA THÀNH 2 PHẦN BỞI DẤU GẠCH NGANG

Phân tích ý nghĩa như sau:

VD: H133-0911-L(R)

QUY ƯỚC MỘT SỐ THÔNG TIN CỦA BẢN LỀsecurity experts for you



CỬA SỔ MỘT CÁNH MỞ QUAY01

CỬA SỔ HAI CÁNH MỞ QUAY02

PHỤ KIỆN TƯƠNG THÍCH THEO BỘ

STT

HM62-303 Tay đa điểm cong sơn đen 0101

HA31 Bản lề A siêu trọng

Chú thích: Có thể thay thế phụ kiện khác tương thích

0202

Mã sản phẩm Mô tả Số lượng

PHỤ KIỆN TƯƠNG THÍCH THEO BỘ

STT

HM62-303 Tay đa điểm cong sơn đen 0201

HA31 Bản lề A siêu trọng

Chú thích: Có thể thay thế phụ kiện khác tương thích

0402

Mã sản phẩm Mô tả Số lượng
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CHI TIẾT KẾT CẤU CỬA SỔsecurity experts for you

BÊN NGOÀI

BÊN TRONG
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M4
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KTC 513
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KTC 513
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1101
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C 
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50

BÊN NGOÀI

BÊN TRONG



CỬA SỔ HAI CÁNH MỞ TRƯỢT04

CỬA SỔ MỘT CÁNH MỞ HẤT03

PHỤ KIỆN TƯƠNG THÍCH THEO BỘ

STT

01 HM61-303

HA31

C459 Thanh đa điểm

Chú thích: Có thể thay thế phụ kiện khác tương thích

01

Bản lề A siêu trọng

Tay đa điểm thẳng sơn đen 01

0202

03

Mã sản phẩm Mô tả Số lượng

Chú thích: Có thể thay thế phụ kiện khác tương thích

PHỤ KIỆN TƯƠNG THÍCH THEO BỘ

STT

01 B112-122

LA61-333 Bộ chốt sập sơn đen

Bánh xe đơn 04

0202

Mã sản phẩm Mô tả Số lượng
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CHI TIẾT KẾT CẤU CỬA SỔsecurity experts for you
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security experts for you
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security experts for you



security experts for you
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security experts for you
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Hoàn thiện: sơn màu

Chất liệu: hợp kim nhôm đúc

Ứng dụng: cửa sổ, cửa lùa

TAY ĐA ĐIỂM THẲNG HM61

MODEL: HM62-303

MODEL: HM62-403

MODEL: HM62-503

MODEL: HM62-703

MODEL: HO62-301/302

MODEL: HO62-401/402

MODEL: H062-501/502

MODEL: H062-701/702

MODEL: HM61-303

MODEL: HM61-403

MODEL: HM61-503

MODEL: HM61-703

Hoàn thiện: sơn màu

Chất liệu: hợp kim nhôm đúc

Ứng dụng: cửa sổ, cửa lùa

TAY ĐA ĐIỂM CONG HM62

Hoàn thiện: sơn màu

Chất liệu: hợp kim nhôm đúc

Ứng dụng: cửa sổ

TAY ĐƠN ĐIỂM HO62

 55

40

13,5

80

30

 45

11,5

27

75

9
Ø5,5x4holes

 55

40

13,5

80

30
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Hoàn thiện: xước mờ

Chất liệu: inox 304

Ứng dụng: cửa sổ mở quay, cửa sổ mở hất

Tải trọng NSX: 60 - 80kg/ cánh

BẢN LỀ A SIÊU TRỌNG HA31

Hoàn thiện: xước mờ

Chất liệu: inox 304

Ứng dụng: cửa sổ mở quay, cửa sổ mở hất

COMPA CP33-003

M
4

30

4

2.52.5
18.4

2.5

4.7

26.7
85

28

31.2 81.8
150

Ø6Ø6
Ø5.2

154

A°

22

18

1,
5

37 Ø4,5
50

11
5

 Ø35

11
5

2
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MODEL: HA31-053



Hoàn thiện: xước mờ

Chất liệu: hợp kim nhôm đúc

Ứng dụng: cửa sổ, cửa đi

VẤU HÃM C31/C32

 A

 B=A-30

Ø8

19

8,
7

13
,2Ø10

M3x2holes

20
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14

Ø4,7 Ø7,5

20

1
34
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533,
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4
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5,
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�5
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20

1,2

11,8

 Ø
25

M5

6,2

12,324

110

 Ø25

49

11
,8

24,5

8

M5M5

THANH ĐA ĐIỂM C459

MODEL: C459-400

MODEL: C459-600

MODEL: C459-800

MODEL: C459-1000

MODEL: C31 MODEL: C32

Hoàn thiện: sơn màu

Chất liệu: phôi thép Posco

Ứng dụng: cửa đi mở trượt

BÁNH XE ĐÔI B212

MODEL: B212-003 MODEL: B212-103

Hoàn thiện: sơn màu

Chất liệu: phôi thép Posco

Ứng dụng: cửa sổ mở trượt

BÁNH XE ĐƠN B112

MODEL: B112-003 MODEL: B112-103
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PHỤ KIỆN CỬA SỔsecurity experts for you

Hoàn thiện: xước mờ

Chất liệu: hợp kim nhôm đúc

Ứng dụng: cửa sổ

THANH ĐA ĐIỂM CỐ ĐỊNH C459



MODEL: LA61-303

MODEL: LA61-403

MODEL: LA61-503

Hoàn thiện: sơn màu

Chất liệu: hợp kim nhôm đúc

Ứng dụng: cửa sổ mở trượt, cửa đi mở trượt

CHỐT SẬP LA61

MODEL: LA62-325

MODEL: LA62-425

MODEL: LA62-525

Hoàn thiện: sơn màu

Chất liệu: hợp kim nhôm đúc

Ứng dụng: cửa sổ, cửa đi

CHỐT RÚT LA62
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PHỤ KIỆN CỬA SỔsecurity experts for you



Vincom Shophouse - Thái Nguyên

Garmuda Gardens - Hà Nội
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DỰ ÁN TIÊU BIỂUsecurity experts for you
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DỰ ÁN TIÊU BIỂUsecurity experts for you

Trường ĐH Hạ Long - Quảng Ninh



TT Bệnh viện đa khoa Cẩm Phả - Quảng Ninh
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Khu đô thị Ecopark - Hải Dương

DỰ ÁN TIÊU BIỂUsecurity experts for you
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DỰ ÁN TIÊU BIỂUsecurity experts for you

Dự án Pearl - Đà Nẵng

KĐT Việt Phát South - Hải Phòng



CÔNG TY CỔ PHẦN SEVENDAYS đã và đang có những bước tiến lớn trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. Để đạt được

những bước chuyển biến lớn như vậy các cán bộ, công nhân viên đã luôn nỗ lực cố gắng và không ngừng phát triển bản

thân mình để đem đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng đa dạng đáp ứng mọi nhu cầu của Quý khách hàng,

đối tác. Với đội ngũ cán bộ kỹ sư giỏi và giàu kinh nghiệm, quan hệ hợp tác rộng rãi với nhiều đơn vị lớn trong nước và

quốc tế. Sevendays cam kết đưa sản phẩm đến tay Quý khách hàng những sản phẩm giàu tính kỹ thuật, chất lượng và

hiệu quả trong công tác sản xuất, kinh doanh. 

Đến với Sevendays khách hàng sẽ gặp những người bạn chân thành, tin cậy và có được những sản phẩm  chất lượng

đa dạng và giá thành hợp lý.

CÔNG TY CỔ PHẦN SEVENDAYS

SEVENDAYS JOINT STOCK COMPANY 

SEVENDAYS JOINT STOCK COMPANY  has made great strides in this field manufacturing business. To achieve such big

changes, officials and employees always try their best and constantly developing ourselves to provide customers with

many quality products to meet them all needs of customers and partners. With a team of good and experienced

engineers, extensive cooperation with many large units domestically and internationally. Sevendays is committed to

bringing products to customers with products rich in technology, quality and efficiency in production and business.

Coming to Sevendays, customers will meet sincere, reliable friends and have many quality products reasonable price.
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CAM KẾT THƯƠNG HIỆUsecurity experts for you



HỢP TÁC ĐỂ CÙNG THÀNH CÔNG

CO-OPRATE TO SUCCESS
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HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT BẢO HÀNHsecurity experts for you

QUY CHẾ BẢO HÀNH SẢN PHẨM

1. ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH
- Sản phẩm mang thương hiệu SEVENDAYS được đăng ký bảo hành bằng tem điện tử theo hình thức quét mã QR Zalo hoặc
phần mềm Vietcheck, (tem được dán trên tất cả các sản phẩm chính hãng).
- Sản phẩm SEVENDAYS được bảo hành 24 tháng kể từ ngày lắp đặt và kích hoạt tem điện tử theo hình thức quét mã QR.
- Sản phẩm mang thương hiệu SEVENDAYS được bảo hành khi phát sinh các sự cố kỹ thuật do lỗi của nhà sản xuất, cụ thể:
- Bong tróc sơn tự nhiên, không do tác động chủ quan
- Biên dạng kỹ thuật thay đổi trong quá trình thi công do sản xuất
- Sản phẩm mang thương hiệu SEVENDAYS được bảo hành khi khách hàng lắp đặt đồng bộ và đúng tải trọng.

2. NHỮNG TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC BẢO HÀNH
- Sản phẩm không có tem bảo hành hoặc không đăng ký bảo hành;
- Hư hỏng do tự ý sửa chữa, thay đổi cấu trúc sản phẩm;
- Sử dụng trong môi trường có hóa chất đối với các sản phẩm sơn tĩnh điện;
- Ngoài thời gian bảo hành theo quy định của Công ty.

3. HÌNH THỨC BẢO HÀNH
- Quý khách hàng vui lòng mang sản phẩm cần bảo hành đến tại các Đại lý phân phối chính thức của SEVENDAYS hoặc trực
tiếp đến tại Công ty để được bảo hành sản phẩm tốt nhất.
- Quý khách hàng vui lòng liên hệ tới Đại lý phân phối chính thức của SEVENDAYS hoặc gọi điện cho chúng tôi
(Hotline: 1900.0369/ 0915.18.2626) để được hướng dẫn và hỗ trợ tốt nhất.

4. CHÍNH SÁCH KHI HẾT THỜI GIAN BẢO HÀNH
Nếu ngoài thời gian bảo hành theo quy định của Công ty, sản phẩm có phát sinh các sự cố kĩ thuật thì Công ty hỗ trợ đổi
sản phẩm mới cho Quý khách hàng với giá ưu đãi nhất có thể.
Công ty Cổ phần Sevendays trân trọng cảm ơn sự tin tưởng và ủng hộ của Quý Khách hàng đối với phụ kiện cửa nhôm
mang thương hiệu Sevendays!

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH

SẢN PHẨM CHÍNH HÃNG

Quét bằng VietCheck

Kích hoạt bảo hành

A33123

BƯỚC 1:
Tải app VietCheck, Zalo hoặc các phần mềm có quét mã QR

BƯỚC 2:
Quét tem bảo hành QR code kích hoạt bảo hành sản phẩm
của Sevendays
BƯỚC 3:
Nhập số điện thoại  để kích hoạt bảo hành tại phần “KÍCH HOẠT”

Công ty Cổ Phần Sevendays chúc Quý khách hàng
làm ăn phát đạt.

THÔNG TIN LIÊN HỆ
1900 0369/ 0915 18 2626



- Trụ sở: No06 LK46A - Khu đất dịch vụ Vạn Phúc - Hà Đông - Hà Nội
- Chi nhánh MN: Số 15A - Trần Thị Cờ - KP6 - P. Thới An - Q.12 - TP. HCM

sevendays.vnn@gmail.com

1900 0369/ 0915 18 2626

 www.sevendays.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN SEVENDAYS

QR Code YoutubePage “PHỤ KIỆN SEVNDAYS”


